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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Tên HS: ...................................................... 

 Tổ Lịch sử - Địa lí Lớp: ............ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN LỊCH SỬ 9 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 5 - 1 - 1946. 

B. Ngày 6 - 1 - 1946. 

C. Ngày 7 - 1 - 1946. 

D. Ngày 8 - 1 - 1946. 

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ ta đã thực hiện biện pháp nào để giải 

quyết nạn đói trước mắt? 

A. Tịch thu gạo của người giàu chia cho dân nghèo. 

B. Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới. 

C. Lập hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô để nấu rượu, tổ chức “Ngày đồng tâm”. 

D. Cãi tiến kĩ thuật gieo trồng. 

Câu 3: Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách quốc gia, Chính phủ cách mạng đã phát 

động phong trào nào?  

A. “Ngày đồng tâm” 

B. “Tuần lễ vàng” 

C. “Hũ gạo cứu đói” 

D. “Nhường cơm, xẻ áo” 

Câu 4: Vì sao sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế 

“ngàn cân treo sợi tóc”? 

A. Cùng lúc đối phó với nhiều thế lực thù địch. 

B. Việt nam vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận. 

C. Cùng lúc đối phó với khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. 
D. Ngân sách tài chính của Việt Nam hầu như trống rỗng. 

Câu 5: Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau ngày cách mạng tháng Tám 

năm 1945 là gì? 

A. Chính quyền cách mạng còn non trẻ. 

B. Kinh tế - tài chính kiệt quệ. 

C. Văn hoá lạc hậu. 

D. Ngoại xâm và nội phản. 

Câu 6: Đêm 22 rạng sáng 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ dưới sự giúp đỡ 

của lực lượng quân đội nước nào? 

A. Anh. 

B. Mĩ. 

C. Trung Hoa Dân Quốc. 

D. Nhật Bản. 

Câu 7: Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946? 
A. Lực lượng của ta còn yếu, tránh đụng độ nhiều kẻ thù cùng một lúc. 

B. Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước. 

C. Tranh thủ thời gian hoà hoãn củng cố và phát triển lực lượng cách mạng. 

D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng. 

Câu 8: Chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào? 

A. Ngày 28 - 1 - 1946. 

B. Ngày 29 - 1 - 1946. 

C. Ngày 30 - 1 - 1946. 

D. Ngày 31 - 1 - 1946. 

Câu 9: Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông nhằm mục đích gì? 

A. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung. 

B. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 
C. Làm phá sản “Kế hoạch Rơ - ve”. 

D. Tất cả các câu A, B, C dều đúng. 
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Câu 10: Vị trí nào được Trung ương Đảng và Chính phủ ta chọn làm điểm mở đầu của chiến dịch 

Biên Giới thu - đông năm 1950? 

A. Cao Bằng. B. Thất Khê. C. Đông Khê. D. Na Sầm. 

Câu 11: Hành lang Đông - Tây do Pháp - Mĩ xây dựng đã bị ta chọc thủng ở vị trí nào? 
A. Sơn La. B. Hoà Bình.  C. Hà Nội. D. Hải Phòng. 

Câu 12: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951) được tổ chức tại đâu? 

A. Chợ Bến (Hòa Bình). 

B. Chiêm Hóa (Tuyên Quang). 

C. Chợ Mới (Bắc Kạn). 

D. Nghĩa Lộ (Yên Bái). 

Câu 13: Chiến dịch đường số 18 (1950 - 1951) còn có tên gọi khác là gì? 

A. Chiến dịch Quang Trung. 

B. Chiến dịch Trần Hưng Đạo. 

C. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. 

D. Chiến dịch Lê Lợi. 

Câu 14: “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23 - 12 - 1950 là hiệp định Mĩ viện trợ 

cho Pháp về lĩnh vực gì? 

A. Kinh tế. 
B. Quân sự. 

C. Quân sự, kinh tế - tài chính. 
D. Tài chính. 

Câu 15: Ai là người được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng trong Đại hội toàn quốc lần thứ II? 

A. Hồ Chí Minh. B. Phạm Văn Đồng. C. Trần Phú. D. Trường Chinh. 

Câu 16: Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Đảng và Chính phủ thực hiện mấy đợt giảm tô? 

A. 4 đợt.  B. 5 đợt. C. 6 đợt.  D. 7 đợt. 

Câu 17: Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ gồm mấy bước? 

A. 2 bước. B. 3 bước. C. 4 bước. D. 5 bước. 

Câu 18: Cuộc tiến công nào đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ? 

A. Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950). 

B. Chiến dịch Trung Lào (1953). 
C. Chiến dịch Thượng Lào (1954). 

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953 - 1954). 

Câu 19: Phương châm tác chiến của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 là gì? 

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 

B. “Đánh vào những nơi ta cho là thắng”. 

C. “Đánh chắc, thắng chắc”. 

D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”. 

Câu 20: Mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta tấn công vào đâu? 

A. Phía đông phân khu Trung tâm. 

B. Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

C. Phân khu Trung tâm. 

D. Phân khu Nam. 
Câu 21: Sự kiện nào đánh dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và can thiệp Mĩ 

ở Đông Dương giai đoạn 1945 - 1954? 

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. 

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. 

C. Hiệp Định Giơ-ne-vơ về Đông Dương khai mạc. 

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. 

Câu 22: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, tình hình nước ta như thế nào? 

A. Miền Bắc hoàn toàn gỉải phóng, đế quốc Mĩ nhảy vào miền Nam. 

B. Đất nước bị chia cắt thành hai miền dưới hai chế độ chính trị khác nhau. 
C. A và B đúng. 

D. A và B sai. 

Câu 23: Phong trào “Đồng Khởi” nổ ra ở tỉnh nào? 

A. Bến Tre. B. Mĩ Tho. C. An Giang. D. Vĩnh Long. 

Câu 24: Chiến thắng nào có thể khẳng định quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965)? 
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A. An Lão (Bình Định). 

B. Ba Gia (Quảng Ngãi). 

C. Bình Giã (Bà Rịa). 

D. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

Câu 25: Mĩ - Diệm đưa ra “đạo luật 10/59” vào khoảng thời gian nào? 

A. Tháng 4 - 1959. 
B. Tháng 5 - 1959. 

C. Tháng 9 - 1959. 
D. Tháng 10 - 1959. 

Câu 26: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là 

gì? 

A. Phá hoại cách mạng miền Bắc. 

B. Tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược” 

C. Dùng nguời Việt đánh người Việt. 

D. Sử dụng phương tiện chiến tranh và “cố vấn” Mĩ. 

Câu 27: Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ngay trên đường 

phố Sài Gòn vào ngày, tháng, năm, nào? 

A. Ngày 10 - 6 - 1963. 
B. Ngày 11 - 6 - 1963. 

C. Ngày 12 - 6 - 1963. 
D. Ngày 13 - 6 - 1963. 

Câu 28: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân Sài Gòn xuống đường 

biểu tình chống Mĩ - Diệm, nữ sinh 15 tuổi Quách Thị Trang bị trúng đạn và hy sinh vào ngày, 

tháng, năm nào? 

A. Ngày 22 - 8 - 1963. 

B. Ngày 23 - 8 - 1963. 

C. Ngày 24 - 8 - 1963. 

D. Ngày 25 - 8 - 1963. 

Câu 29: Biệt động Sài Gòn đánh chìm chiến hạm Card trên sông Sài Gòn vào tháng, năm nào? 

A. Tháng 5 - 1964. 

B. Tháng 6 - 1964. 

C. Tháng 7 - 1964. 

D. Tháng 8 - 1964. 

Câu 30: Biệt động thành Sài Gòn đánh chìm chiến hạm Victory vào tháng năm nào? 
A. Tháng 7 - 1966. 

B. Tháng 8 - 1966. 

C. Tháng 9 - 1966. 

D. Tháng 10 - 1966. 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 

Diễn biến: 

- Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13 - 3 - 1954 đến hết ngày 7 - 5 - 1954 và được chia làm 3 đợt: 

+ Đợt 1, quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

  + Đợt 2, quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ phía đông phân khu Trung tâm. 

  + Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu Trung tâm và phân 

khu Nam. 
  + Chiều ngày 7 - 5 - 1954, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch, Tướng Đờ-cát-xtơ-ri cùng toàn bộ 

tham mưu ra đầu hàng. 

Kết quả: 

- Ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn 

rơi 62 máy bay. 

Câu 2: Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thắng lợi nhờ vào những nguyên nhân 

nào? 

- Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị 

quân sự đúng đắn, sáng tạo. 
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được 

củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương 

vững chắc về mọi mặt.  

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 

- Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ khác, của nhân 

Pháp và loài người tiến bộ. 
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Câu 3: Em hiểu thế nào là chiến lược “Chiến lược chiến tranh đặc biệt”? 

- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ 

được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy. 

- Dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mĩ. 
Câu 4: Dân tộc Việt Nam đã phải hứng chịu nhiều đau thương mất mát do các cuộc leo thang 

chiến tranh của đế quốc Mĩ. Do đó, dân tộc Việt Nam hiểu và càng trân quý hai chữ “hoà 

bình”. Trong hoàn cảnh hoà bình hiện nay, là học sinh em cần làm gì để bảo vệ hoà bình? 

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khoẻ; Giao lưu với bạn bè trên thế giới. 

- Luôn biết lắng nghe, thấu hiểu, không nói lời xúc phạm tiêu cực. 

- Không phân biệt giới tính, năng lực, màu da, tôn giáo. 

- Tôn trọng nền văn hoá truyền thống của các dân tộc và các quốc gia khác. 

   

---HẾT--- 

 

 

 


